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Chương III: HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
*Mục tiêu của chương:
A. Kiến thức:

- Hiểu khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn, nghiệm và cách giải phương trình bậc nhất hai ẩn.

- Hiểu khái niệm hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

B. Kĩ năng:

- Vận dụng được các phương pháp giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn: Phương pháp cộng đại số, phương pháp thế.  

- Biết cách chuyển bài toán có lời văn sang bài toán giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Vận dụng được các bước giải toán bằng cách lập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
C. Thái độ: 

- Tích cực, tự giác trong học tập.

- Phát triển tư duy toán học cho hs.

- Biết áp dụng kiến thức để giải các bài toán có nội dung thực tế.
NS:
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§1. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
I. Mục tiêu.

- Kiến thức: H hiểu khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của nó. Hiểu tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn và biểu diễn hình học của nó.
- Kĩ năng: Biết tìm công thức nghiệm tổng quát và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác, trình bày có khoa học.

II. Chuẩn bị.

- G: Bảng phụ, thước thẳng, compa, phấn màu.
- H: Ôn PT bậc nhất một ẩn, thước kẻ, compa, bảng phụ.
III. Phương pháp.

- Phát hiện và giải quyết vấn đề.


- Luyện tập và thực hành.

- Hợp tác trong nhóm nhỏ.



-Vấn đáp, gợi mở.

IV. Tiến trình bài dạy.

A. Ổn định tổ chức.

- Kiểm tra sĩ số.

B. Kiểm  tra bài cũ.

?H1: Phương trình bậc nhất một ẩn là gì? 

C. Dạy học bài mới.(5p)
- Giới thiệu qua nội dung của chương III.

- ÐVÐ: Chúng ta đã học về phương trình bậc nhất một ẩn. Trong thực tế, còn có các tình huống dẫn đến phương trình có nhiều hơn một ẩn, như phương trình bậc nhất hai ẩn.

VD trong bài toán cổ : “Vừa gà vừa chó. Bó lại cho tròn. Ba mươi sáu con. Một trăm chân chẵn”.  Hỏi có bao nhiêu gà, bao nhiêu chó?

- Nếu ta gọi số gà là x , số chó là y thì ta có : x + y = 36 ; 2x + 4y = 100

Ðó là các VD về phương trình bậc nhất hai ẩn số.
	HĐ của GV và HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1.(15p)

G : Phương trình  x + y = 36 và                      2x + 4y = 100 là các VD về phương trình bậc nhất hai ẩn.

? Vậy pt bậc nhất hai ẩn là pt như thế nào?

G : Một cách tổng quát, phương trình bậc nhất hai ẩn x và y là hệ thức dạng ax + by = c. Trong đó a, b, c là các số đã biết ( a [image: image2.png]


 0 hoặc b [image: image4.png]


0).

H: Nhắc lại đ.nghĩa Sgk.

? Hãy lấy VD về phương trình bậc nhất hai ẩn?

? BT ( bảng phụ): Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất hai ẩn:

a) 4x – 0,5y = 0       b) 3x2 + x = 5 

c) 0x + 8y = 8          d) 3x + 0y = 0

e) 0x + 0y = 2          g) x + y – z = 3

H :a,c,d

G : Quay lại phương trình ban đầu x + y = 36 , ta thấy với x = 2 ; y = 34 thì giá trị của vế trái bằng vế phải, thì ta nói cặp số x = 2 ; y = 34 hay cặp số (2 ; 34)  là một nghiệm của phương trình.

? Hãy chỉ ra một nghiệm khác của phương trình đó ?

? Vậy khi nào cặp số (x0, y0) được gọi là một nghiệm của phương trình ?

H : Khi tại x = x0; y = y0
G : Chốt khái niệm nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn và cách viết.

? Chứng tỏ cặp số (3 ; 5) là một nghiệm của ptrình 2x [image: image6.png]


 y = 1 ?

G : Nêu chú ý : Sgk/5

? Muốn biết cặp số (1 ; 1) và (0,5 ; 0) có là nghiệm của phương trình 2x [image: image8.png]


 y = 1 hay không ta làm như thế nào ?
? Tìm thêm một nghiệm khác của phương trình

- Cho Hs làm tiếp ?2.

? Em có nhận xét gì về số nghiệm của phương trình 2x – y =1?

G: Ðối với phương trình bậc nhất hai ẩn, khái niệm tập nghiệm, phương trình tương đương cũng tương tự như đối với phương trình một ẩn. Khi biến đổi phương trình, ta vẫn có thể áp dụng quy tắc chuyển vế, quy tắc nhân đã học.

? Hãy nhắc lại thế nào là hai phương trình tương đương?

? Phát biểu quy tắc chuyển vế, quy tắc nhân khi biến đổi phương trình?
	1. Khái niệm về phương trình bậc nhất hai ẩn.

* Khái niệm: Là hệ thức dạng : ax + by = c     (1) ( a, b, c là số đã biết, a [image: image10.png]


 0 hoặc b [image: image12.png]


 0)

* VD: 2x – y = 1;                0x + 2y = 4;

3x + 4y = 0;

x + 0y = 5

là các phương trình bậc nhất hai ẩn.

*) Nếu tại x = x0, y = y0 giá trị hai vế của phương trình bằng nhau thì (x0; y0) gọi là nghiệm của phương trình (1).

- VD : Cặp số (3; 5) là một nghiệm của phương  trình 2x [image: image14.png]


 y = 1.

* Chú ý : Sgk/5.

* Khái niệm tập nghiệm  và khái niệm phương trình tương đương cũng giống như đối với phương trình một ẩn. Vẫn áp dụng được quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân để biến đổi phương trình.

	Hoạt động 2.(18p)

? Ta đã biết phương trình bậc nhất hai ẩn có vô số nghiệm, vậy làm thế nào để biểu diễn tập nghiệm của phương trình?

* Ta xét phương trình :

2x– y =1 (2)

G : Yêu cầu Hs làm ?3. (Ðề bài đưa lên bảng phụ ).

H: Làm vào vở, 1hs lên bảng điền.

G: Giới thiệu cách ghi nghiệm tổng quát.

? Hãy viết tập nghiệm của pt(2)?

G: Tập hợp các điểm biểu diễn các nghiệm của phương trình (2) trên mặt phẳng toạ độ là đường thẳng (d): y = 2x [image: image16.png]


 1 hay (d) còn gọi là đường thẳng 2x [image: image18.png]


y = 1.

? Hãy vẽ đ.thẳng 2x [image: image20.png]


 y = 1?

? Hãy chỉ ra vài nghiệm của pt --> nghiệm tổng quát ?

? Hãy biểu diễn tập nghiệm của pt (3) trên mặt phẳng toạ độ ?

? Đường thẳng y = 2 có đặc điểm gì?

H: Song song với Ox và cắt Oy tại điểm có tung độ bằng 2
? Nêu nghiệm tổng quát của pt?

? Ðường thẳng biểu diễn tập nghiệm của pt là đường thẳng như thế nào?

? Vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của pt: 0x + y = 0; x + 0y = 0 ?

? Hãy nhận về số nghiệm của pt ax + by = c?

G : Yêu cầu Hs đọc to phần tổng quát Sgk/7.

- Giải thích : 

Với a [image: image22.png]


 0 và b [image: image24.png]


 0 thì ax + by = c 

[image: image25.png]




	2. Tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn.

a) 2x [image: image27.png]


 y =1       (2)


[image: image28.wmf]Û

y = 2x – 1

- Tập nghiệm của phương trình (2) là : S = {(x ; 2x – 1)| x [image: image30.png]


 R}.

- PT (2) có nghiệm tổng quát là (x ; 2x – 1)  

với x [image: image32.png]


 R, hoặc 

[image: image33.png]




[image: image34.png]



b) 0x + 2y = 4  (3)


[image: image35.wmf]Û

 y = 2

Nghiệm tổng quát: (x ; 2) với x [image: image37.png]


 R

   
[image: image38.png]



c) 4x + 0y =6      (4)


[image: image39.wmf]Û

 4x = 6 
[image: image40.wmf]Û

 x = 1,5

Nghiệm tổng quát: (1,5; y) với y [image: image42.png]


 R


[image: image43.png]


     

* Tổng quát – Sgk/7.

	Hoạt động 3.(4p)

? Làm bài 2a – Sgk/7?

? Tìm nghiệm tổng quát của phương trình 3x – y = 2?

H: Đứng tại chỗ trả lời.

? Vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm đó?

H: 1hs lên bảng vẽ.
	* Luyện tập.

Bài 2a – Sgk/7.

Nghiệm tổng quát của phương trình là: ( x; 3x – 2) với mọi x [image: image45.png]


 R.
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D. Củng cố.(1p)
? Thế nào là phương trình bậc nhất hai ẩn? Nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn là gì?
? Phương trình bậc nhất hai ẩn có bao nhiêu nghiệm số?

? Tập nghiệm của PT bậc nhất hai ẩn được biểu diễn ntn?

G: Chốt lại các vấn đề trên. Lưu ý hs cách biểu diễn tập nghiệm của PTBN 2ẩn thực chất là đi vẽ đồ thị của hsố bậc nhất.

E. Hướng dẫn về nhà.

- Học kĩ lí thuyết. Đọc mục có thể em chưa biết.
- BVN: 1, 2, 3 – Sgk/7. 
HD: Bài 3: Để tìm tọa độ giao điểm ta giải PT: 4 – 2y = 1 + y ( hoặc ( 4 – x ): 2 = x – 1 ) để tìm y ( hoặc x ) rồi thay vào 1 trong 2 PT để tìm x ( hoặc y ).

HDCBBS: Ôn lại cách vẽ đồ thị của hsố bậc nhất. Đọc trước bài sau.
V. Rút kinh nghiệm.

- ……………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………..
-……………………………………………………………………………………... 

***************************************
NS:
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                      §2. HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

I. Mục tiêu.

- Kiến thức: H hiểu được khái niệm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Phương pháp minh họa hình học tập nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Khái niệm hai hệ phương trình tương đương.
- Kĩ năng: Biết minh họa tập nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác, trình bày có khoa học.

II. Chuẩn bị.

- G: Bảng phụ, thước thẳng, êke, phấn màu.
- H: Bảng nhóm, thước kẻ, êke.
III. Phương pháp.

- Phát hiện và giải quyết vấn đề.


- Luyện tập và thực hành.

- Hợp tác trong nhóm nhỏ.



-Vấn đáp, gợi mở.
- Quan sát trực quan.

IV. Tiến trình bài dạy.

A. Ổn định tổ chức.

- Kiểm tra sĩ số.

B. Kiểm  tra bài cũ.(8p)
?H1: Phát biểu định nghĩa phương trình bậc nhất hai ẩn. Cho ví dụ. Thế nào là nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn? Số nghiệm của nó? Cho phương trình 3x – 2y = 6, viết nghiệm tổng quát và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình.
C. Dạy học bài mới.

	HĐ của GV và HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1.(7p)

G: Yêu cầu H xét hai phương trình: 2x + y = 3 và x – 2y = 4.

? Làm ?1? Kiểm tra cặp số (2; [image: image48.png]


1) là nghiệm của hai phương trình trên?

G: Ta nói cặp số (2; [image: image50.png]


1) là một nghiệm của hệ phương trình [image: image52.png]



G: Yêu cầu H đọc “ Tổng quát” đến hết mục 1 – Sgk/9 trả lời các câu hỏi:

? Hệ hai PTBN 2 ẩn là gì?

? Nghiệm của hệ 2 PTBN 2 ẩn là gì?

? Giải HPT là gì? Hệ vô nghiệm khi nào?
	1. Khái niệm về hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

(I) [image: image54.png]ax+by=c (d)
{a'x +by (@)




 là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

(x0; y0) là nghiệm của hệ (I) [image: image56.png]ax, + byp
{a’xn + by,






	Hoạt động 2.(20p)

? Làm ?2?

H: đọc Sgk từ “ trên mặt phẳng tọa độ” đến “ của (d) và (d’)”.

? Tập nghiệm của hệ ( I ) được biểu diễn hinhg học ntn?

H: Là các điểm chung của (d) và (d’)

G: Để xét xem một hệ PT có thể có bao nhiêu nghiệm, ta xét các ví dụ sau.

- Ví dụ 1. Xét hệ hai pt:

[image: image57.png]Xx+y=3

{xfzyzo




? Hãy biến đổi các phương trình trên về dạng hàm bậc nhất, rồi xét xem hai đường thẳng có vị trí tương đối với nhau như thế nào?

H:
[image: image58.png]



G: Lưu ý H: khi vẽ đường thẳng không nhất thiết phải đưa về dạng hàm bậc nhất, nên để ở dạng ax + by = c việc tìm giao của đường thẳng với hai trục sẽ thuận lợi hơn.

Ví dụ với phương trình x + y = 3

Cho x = 0 => y = 3; Cho y = 0 => x = 3. 

Hay phương trình x – 2y = 0 

Cho x = 0 => y = 0

Cho x = 2 => y = 1.

G: Yêu cầu H lên vẽ hai đường thẳng biểu diễn hai phương trình trên cùng mặt phẳng tọa độ.

? Xác định tọa độ giao điểm hai đường thẳng?

H: Tọa độ giao điểm hai đt là M(2; 1).

? Kiểm tra xem cặp số (2; 1) có phải là nghiệm của hệ phương trình đã cho hay không?

H: Kiểm tra => KL ( 2; 1) là nghiệm của HPT.

- Ví dụ 2. Xét hệ phương trình:

[image: image59.png]



? Hãy biến đổi các phương trình trên về dạng hàm số bậc nhất?

? Nhận xét vị trí tương đối của hai đường thẳng (d1) và (d2)?

- Yêu cầu H vẽ hai đường thẳng trên cùng hệ trục tọa độ.

? Nghiệm của hệ phương trình như thế nào?

- Ví dụ 3. Xét hệ phương trình:

[image: image60.png]



? Hai đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của hai phương trình này như thế nào?

H: Hai đt biểu diễn tập nghiệm của hai pt trùng nhau.

? Vậy hệ phương trình có bao nhiêu nghiệm? Vì sao?

H: Hai pt này có vô số nghiệm.

? Một cách tổng quát, một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có bao nhiêu nghiệm? Ứng với vị trí tương đối nào của hai đường thẳng?

? Để xét xem HPT có bao nhiêu nghiệm ta làm ntn?

G: Chốt: Vậy ta có thể đoán nhận số nghiệm của hệ phương trình bằng cách xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng.
	2. Minh họa hình học tập nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

* Ví dụ 1. Xét hệ phương trình:

[image: image61.png]x+y=3 (d)
{xfzyzo ()




[image: image62.png]



(d1) cắt (d2) tại điểm duy nhất M( 2; 1).

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất (x; y) = (2; 1).

* Ví dụ 2. Xét hệ phương trình:

[image: image63.png]



[image: image64.png]



(d1) // (d2). 

Vậy hệ pt đã cho vô nghiệm.

* Ví dụ 3. Xét hệ phương trình:

[image: image65.png]



Tập nghiệm của hai pt được biểu diễn bởi cùng một đt y = 2x [image: image67.png]


 3.

Vậy hệ pt đã cho vô số nghiệm.

* Một cách tổng quát, ta có: Đối với hệ pt (I), ta có:

- Nếu (d) cắt (d’) thì hệ (I) có nghiệm duy nhất.

- Nếu (d) song song với (d’) thì hệ (I) vô nghiệm.

- Nếu (d) trùng với (d’) thì hệ (I) có vô số nghiệm.

* Chú ý: Sgk/11.

	Hoạt động 3.(3p)

? Thế nào là hai phương trình tương đương?

? Tương tự hãy định nghĩa hai hệ phương trình tương đương?

G: Giới thiệu kí hiệu hai hệ phương trình tương đương “ [image: image69.png]


”.

 Lưu ý H mỗi nghiệm của hệ pt là một cặp số.
	3. Hệ phương trình tương đương.

Định nghĩa: Hai hệ phương trình được gọi là tương đương nếu chúng có cùng tập nghiệm.

	Hoạt động 4. ( 5p )

H: Hoạt động nhóm trong vòng 2p

Đại diện các  4 nhom trình bày, các nhóm khác nx.

G: CHốt kq, nx hoạt động.
	Luyện tập.

Bài 4- Sgk/11

a,HPT có nghiệm duy nhất vì 2 đt có PT đã cho trong hệ là 2 đt cắt nhau ( có hệ số góc khác nhau).

b, HPT vô nghiệm vì 2 đt có PT đã cho trong hệ là 2 đt sg sg ( có hệ số góc bằng nhau ).

c, HPT có một nghiệm.

d, HPT có vô số nghiệm vì 2 đt có PT đã cho trong hệ trùng nhau và trùng với đt y = 3x – 3.


D. Củng cố.(3p)

? Hệ 2 PTBN 2 ẩn là gì? Cách biểu diễn tập nghiệm của hệ 2 PTBN 2 ẩn?

? Muốn xét HPT bậc nhất 2 ẩn có bao nhiêu nghiệm ta làm ntn?
? Thế nào là hai hệ phương trình tương đương?
? Câu sau đúng hay sai:
 a) Hai hệ pt bậc nhất vô nghiệm thì tương đương.( Đ)

b) Hai hệ pt bậc nhất cùng vô số nghiệm thì tương đương.(S)

G: Chốt lại các k/thức cơ bản của bài.
E. Hướng dẫn về nhà.

- Học bài và hiểu số nghiệm của hệ pt ứng với vị trí tương đối của hai đường thẳng.
- BTVN: 5, 6, 7 – Sgk/11, 12.

HD: Bài 5: Vẽ đồ thị của các đt có PT đã cho bởi hệ.
V. Rút kinh nghiệm.

-……………………………………………………………………………………... 

-……………………………………………………………………………………... 

-...................................................................................................................................
*****************************************
NS:

NG: 

ÔN TẬP
I.Mục tiêu:

-Kiến thức: Củng cố cho học sinh các kiến thức cơ bản của chương 1.

- Kĩ năng: Học sinh biết cách giải dạng toán liên quan đến căn thức bậc hai.

- Tư duy, thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức tự giác trong học tập.

II. Chuẩn bị.

- G: Các bài tập liên quan đến kiến thức cần ôn tập

- H: Ôn lại các kiến thức của chương 1

II. Phương pháp:

- Vấn đáp, gợi mở.                                                   – Luyện tập, thực hành.

IV. Tiến trình bài dạy.

A.Ổn định tổ chức. Kiểm tra sĩ số

B. Kiểm tra bài cũ: Lồng trong bài dạy.

C.Dạy học bài mới.

	HĐ của GV và HS
	Ghi bảng

	Hoạt động1.

G: Bảng phụ bài 1.

H: Đọc y/c bài toán.

? Dạng bài tập? Cách làm?

?Nêu cách rút gọn biểu thức P?Em có nhận xét gì về 2 mẫu?

G: Chốt lại cách làm: sử dụng qui tắc đổi dấu đưa về dạng cộng hai phân thức cùng mẫu. Lưu ý phải biến đổi đến khi mẫu không còn chứa căn bậc hai.

H: Làm vào vở, 1hs lên bảng.

?NX?

G: Chốt kq, cách làm.
	Bài 1.Cho biểu thức P = [image: image71.png]


  Với a ≥ 0 và a ≠ 0)
a,Rút gọn biểu thức P.

b, Tính giá trị của biểu thức P tại a = [image: image73.png]



Giải:

a, P = [image: image75.png]



     = [image: image77.png](ava-1)(Va+1) _ a’+aja—va-1

a—-1 a—-1





   = [image: image79.png](a-D@+1D)+Val-1) _ (a-1(a+1++a)
a1 - a1





    = [image: image81.png]a++Ja+1




b, Thay x = [image: image83.png]


 vào BT ta có:

P = [image: image85.png]


 + [image: image87.png]


  1 = [image: image89.png]e

o |



 + 1 = [image: image91.png]




	Hoạt động 2.

G: Bảng phụ BT

H: Nêu dạng BT? Cách làm?

? BT Q xác định khi nào?

G: BT Q vừa chứa CTBH vừa chứa mẫu nên ta phải tìm đ/k để các CTBH và các mẫu có nghĩa.

H: Làm vào vở, 1hs đứng tại chỗ trinhg bày.

G: Lưu ý nên viết gọn kq nếu có thể.

? Nêu cách rút gọn BT Q?

G:HD: thực hiện phép tính trừ các PT rồi thực hiện phép chia.

H: Làm vào vở, 1ls lên bảng.

?NX?

G: Chốt kq, cách trình bày.
	Bài 2.

Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức Q:

P = [image: image93.png]1 1)_(ﬁ+176+2
va-1 +vaJ \Wa-2 Ja-1





Giải:

+ Biểu thức Q xác định [image: image95.png]az=0
Va—-1#0

Va=#0
Ja—2 %0



  [image: image97.png]az=0
a*l
a=#0
a+4




                                   [image: image99.png]e

a>0
azl
a =4




+ Rút gọn biểu thức P

P = [image: image101.png](L), (bamibea b O 2))





= [image: image103.png]() (25)




= [image: image105.png]() (2





= [image: image107.png]





D. Củng cố.
- Nêu các dạng BT vừa làm? Cách giải?

- G: Chốt cách giải các dạng rút gọn BT; tính giá trị BT; tìm đ/k xác định của BT.

E. Hướng dẫn về nhà.

- Tiếp tục ôn tập lí thuyết.

- BT: Cho hsố y = - [image: image109.png]


x – 4.

        a, Vẽ đồ thị của hàm số trên.

        b, Gọi A và B là giao điểm của đồ thị hàm số với các trục tọa độ. Tính diện tích tam giác OAB ( với O là gốc tọa độ ).

HDCBBS: Ôn lí thuyết và các dạng BT chương 2.
V. Rút kinh nghiệm.

-……………………………………………………………………………………...

-……………………………………………………………………………………...

- ……………………………………………………………………………………..

******************************
NS:

NG: 

ÔN TẬP
I.Mục tiêu:

-Kiến thức: Củng cố cho học sinh các kiến thức cơ bản của chương 2.

- Kĩ năng: Học sinh biết cách giải dạng toán liên quan đến hàm số bậc nhất.

- Tư duy, thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức tự giác trong học tập.Rèn tính cẩn thận, chịu khó.
II. Chuẩn bị.

- G: Các bài tập liên quan đến kiến thức cần ôn tập. Bảng phụ.
- H: Ôn lại các kiến thức của chương 2.
II. Phương pháp:

- Vấn đáp, gợi mở.                                                   – Luyện tập, thực hành.

- Quan sát trực quan.

IV. Tiến trình bài dạy.

A.Ổn định tổ chức. Kiểm tra sĩ số

B. Kiểm tra bài cũ: 
- H1:  lên bảng chữa BTVN ở bài trước.
- H2: Đồ thị của hàm số bậc nhất là gì? Nêu cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất?

         Khi nào thì hai đường thẳng y = ax + b và y = a’x + b’ cắt nhau; song song; trùng nhau?

C.Dạy học bài mới.
	HĐ của GV và HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1.Chữa BT

? Nhận xét bài trên bảng?

G: Chốt kq, cách trình bày?

? Nhắc lại cách vẽ đồ thị hsố?

? Xác định hệ số góc của đường thẳng đó?

H: - 4/3

? Xác định góc tạo bởi đường thẳng với trục Ox?

H: Ta có tgA = -4/-3 = 4/3 [image: image111.png]


 [image: image113.png]


 [image: image115.png]


540.

Vậy góc tạo bởi đường thẳng với trục Ox là 1800 – 540 = 1260
	Bài 1.

a,

[image: image445.png]o e



[image: image446.png]o e
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Cho x = 0 [image: image118.png]


 y = - 4 

        y = 0 [image: image120.png]


x = - 3

Vậy đồ thị hsố là đường thẳng đi qua hai điểm (0; - 4) và ( - 3; 0)

b, Diện tích tam giác OAB là: 

( 4. 3) : 2 = 6

	Hoạt động 2.

G: Bảng phụ BT

H: Đọc y/c BT. Vẽ đồ0 thị vào vở, 1hs lên bảng.

H: NX?

? Nêu cách tính chu vi tam giác OAB?

H: Đứng tại chỗ trình bày


	Bài 2.      Cho hsố y = - [image: image122.png]


 x + 3
a, Vẽ đồ thị của hsố trên.

b,Gọi A và B là các giao điểm của đồ thị hsố với các trục tọa độ. Tính chu vi tam giác OAB ( với O là gốc tọa độ)

Giải:          Cho x = 0 [image: image124.png]


 y = 3

                     y = 0[image: image126.png]


 x = 6
Vậy đồ thị của hsố là đường thẳng đi qua hai điểm: ( 3 ; 0) và6;0)
b,Ta có: AB = [image: image128.png]0A% + OB? = V32 + 62





 QUOTE [image: image129.png]


 [image: image130.png]


 6,7

Chu vi của tam giác OAB là:

3 + 6 + 6,7 = 15,7
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	Hoạt động 3.

G: Cho hs ghi y/cầu bài toán.

H: Đọc BT; Xác định y/c, dạng BT; Cách làm?

H: Làm vào vở,2hs lên bảng làm phần a, và b.

? NX?

H: Làm tiếp phần c.

?NX?

G: Chốt kết quả, cách làm.
	Bài 3.

Cho hàm số y = (m – 1 )x + 2m – 5  (*)
a,Tìm giá trị của m  để đường thẳng có phương trình (*)  song song với đường thẳng y = 3x + 1.

b, Tìm giá trị của m để đường thẳng có phương trình (*) đi qua điểm M( 2; 1 ).

c, Vẽ đồ thị của hàm số (*) với giá trị tìm được ở câu b. Tính góc tạo bởi đường thẳng vễ được với trục hoành ( kết quả làm tròn đến phút ).

Giải:

a, Đường thẳng (*) song song với đường thẳng y = 3x + 1 [image: image133.png]


 [image: image135.png]m-1=
2m—5 =1



  [image: image137.png]


 [image: image139.png]


 m = 4

Vậy với m = 4 thì đường thẳng có phương trình (*) song song với đường thẳng y = 3x + 1.

b, Đường thẳng có phương trình (*) đi qua điểm M( 2 ; 1 ) [image: image141.png]


 1 = ( m – 1).2 + 2m – 5

                         [image: image143.png]


 m = 1,5                    

c, Với m = 1,5 hsố (*) có dạng y = 0,5x – 2 

Cho x = 0 [image: image145.png]


y = - 2 .Vậy đồ thị của hsố y= 0,5x – 2 là đường thẳng đi qua điểm  M(2 ; 1) và điểm A( 0 ; -2 )
[image: image146.png]_Vietnamese - [Khong ten 1]

il 8 Tap tin Soanthao Hien thi Dung hinh Phep bien hinh Do long Do thi Cuaso Trogiup

o

b





Gọi α là góc tạo bởi đường thẳng  y = 0,5x – 2 và trục hoành, dễ thấy B(4 ; 0). Ta có tgα = tg[image: image148.png]ABO



 = OA/OB = 2/4 = 0,5

Suy ra α [image: image150.png]
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D. Củng cố.
- Nêu các dạng BT đã chữa? Cách giải?

- G: Chốt lại cách giải các dạng BT: xác định tham số để 2 đường thẳng  song song, cắt nhau, trùng nhau;Dạng vẽ đồ thị; Dạng tính góc, đoạn thẳng.

E. Hướng dẫn về nhà.

- Tiếp tục ôn tập các kiến thức của toàn bộ học kì chuẩn bị kiểm tra học kì.

- Xem lại các dạng BT đã chữa.

V. Rút kinh nghiệm.

-……………………………………………………………………………………...

-……………………………………………………………………………………...

*****************************************
NS:



NG:                                                                                                                 Tiết 36.

          TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I
I. Mục tiêu.

- Học sinh thấy được những sai sót về kiến thức, kĩ năng trình bày lời giải.
- Hiểu được cách sửa sai.

- Giáo dục ý thức cẩn thận, chính xác khi làm bài, có ý thức tự phát hiện và sửa sai.

- Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác, trình bày có khoa học.

II. Chuẩn bị.
- G: Liệt kê các lỗi sai về kiến thức, kĩ năng trình bày.
- H: Ôn lại các kiến thức có lien quan.
III. Phương pháp.

- Phát hiện và giải quyết vấn đề.


- Luyện tập và thực hành.
-Vấn đáp, gợi mở.                                                - Quan sát trực quan.
IV. Tiến trình bài dạy.

A. Ổn định tổ chức.- Kiểm tra sĩ số.

B. Kiểm  tra bài cũ.

C. Dạy học bài mới.

	HĐ của GVvà HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1. 

H: Làm lại bài vào vở, 3 hs lên bảng trình bày.

? Nhận xét bài?

G: Nhận xét, khẳng định kết quả đúng.

? Nêu cách khác ?

? Nêu lỗi sai? Nguyên nhân sai? Cách khắc phục?


	I.Chữa bài.

Bài 1.

Tính 
[image: image151.wmf]3

3

10

3

4

3

5

300

48

75

-

=

-

+

=

-

+

=

A



[image: image152.wmf]1

1

2

2

2

2

3

2

=

-

-

=

-

-

=

B



[image: image153.wmf]22

2

12

18

2

12

4

288

)

2

3

2

(

2

=

-

+

+

=

-

+

=

C


Bài 3 
a/ Vẽ đồ thị

b/ C (1;3)
c, (d) song song với đường thẳng y = -x khi và chỉ khi:

a=-1   (d) đi qua C(1;3) suy ra b= 4
Bài 2
a, P =
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b, P=a+1 
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Bài 5    x2+4y + 2x - 16
[image: image161.wmf]y
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Dấu bằng xảy ra khi x=-1; y= 4 

vậy minP= 8 tại x=-1 ; y=4

	Hoạt động 2.

G: Nêu những NX chung
	2. Nhận xét chung.

- Đa số học sinh làm được bài 1,2.
- Bài 2 ít học sinh làm được kết quả cuối cùng.

- Bài 3 Đa số làm được câu 1 và 2, câu 3 không có hs  chứng minh đến kq.

- Học sinh vận dụng lí thuyết máy móc, không linh hoạt.

- Kĩ năng trình bày không tốt.

- Chữ viết xấu, nhiều em trình bày cẩu thả.

- không có HS làm chọn vẹn bài 5

	Hoạt động 3.

G: Chỉ ra những sai sót mà học sinh hay mắc phải.
H: Bổ sung. Nêu ý kiến.
	3. Chỉ ra những sai sót.

Bài 1.

- vẽ được đồ thị xong mọt số vẫn tính các điểm nhầm

- Tìm điều kiện để 2 đường thẳng song song thiếu đ/k 

b ≠ b’
- phần nhiều HS không làm được phần c.
Bài 3,-hầu hết đều đúng
b/- một số học sinh chưa biết cách  biến đổi BT 3 - 2[image: image165.png]


 thành bình phương của một hiệu
 - Phá dấu giá trị tuyệt đối sai, một số hs quên dấu giá trị tuyệt đối
Bài 2.

- Đa số hs qui đồng ngay dẫn đến kq cồng kềnh không tính tiếp được.



D. Củng cố.
G: Chốt lại các kiến thức cỏ bản đã sử dụng trong bài thi, các dạng bài và cách làm.
E. Hướng dẫn về nhà.

- Xem lại bài kiểm tra; làm lại bài.
- Đọc trước bài “ Giải hệ PT bằng phương pháp thế”. 

V. Rút kinh nghiệm.
-……………………………………………………………………………………...

-……………………………………………………………………………………...

-……………………………………………………………………………………...

-……………………………………………………………………………………...

*****************************************

HỌC KÌ II

NS: 2/1/2011


NG:5/1/2011                                                                               Tiết 37- Tuần 20
   

§3. GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THẾ
I. Mục tiêu.

- Kiến thức: H hiểu cách biến đổi hệ phương trình bằng quy tắc thế. H biết cách giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế.
- H không bị lung túng khi gặp trường hợp đặc biệt ( hệ vô nghiệm hoặc có vô số nghiệm).
- Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác, trình bày có khoa học.

II. Chuẩn bị.

- G: Bảng phụ.
- H: Bảng nhóm.
III. Phương pháp.

- Phát hiện và giải quyết vấn đề.


- Luyện tập và thực hành.

- Hợp tác trong nhóm nhỏ.



-Vấn đáp, gợi mở.
- Tự nghiên cứu SGK.
IV. Tiến trình bài dạy.

A. Ổn định tổ chức.

- Kiểm tra sĩ số.

B. Kiểm  tra bài cũ.(3p)
?H1: 
+ Viết dạng tổng quát của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn?


+ (x0; y0) được gọi là nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn khi nó thỏa mãn hệ thức nào?


+ Thế nào là hai hệ phương trình tương đương?

C. Dạy học bài mới.

	HĐ của GV và HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1.(12p)

G: Giới thiệu phương pháp chung để giải HPT2 ẩn.

H: Đọc SGK để trả  lời các câu hỏi:

? Qui tắc thế dung để làm gì?

Các bước thực hiện qui tắc thế?

H: Nêu các bước như SGK.

G: Giới thiệu quy tắc thế gồm hai bước thông qua ví dụ 1: 

Xét hệ phương trình

[image: image166.png]x—y=3 (1)
(I){3x74 -2 @




? Từ pt (1) hãy biểu diễn x theo y?

H: có x = y + 3

? Lấy kết quả trên (1’) thế vào chỗ của x trong pt (2) ta có phương trình nào?

H: Có pt 1 ẩn y: 

3( y + 3) – 4y = 2

G: Như vậy để giải hệ pt bằng pp thế ở bước 1: từ một pt của hệ ( coi là pt (1) ta biểu diễn một ẩn theo ẩn kia (1’) rồi thế vào phương trình (2) để được một pt mới ( chỉ còn một ẩn) (2’).

? Dùng pt (1’) thay thế cho pt (1) của hệ và dùng pt (2’) thay thế cho pt (2) ta được hệ nào?

H:[image: image168.png]{x:y+3
3(y+3)—4dy=2




? Hệ pt này như thế nào với hệ (I)?

H: Tương đương với hệ (I).

? Hãy giải hệ pt mới thu được và kết luận nghiệm của hệ (I)?

H: Đứng tại chỗ giải:

[image: image169.png]



Vậy hệ pt (I) có nghiệm duy nhất là ( 10; 7).

G: Quá trình làm trên chính là bước 2 của giải hệ pt bằng pp thế. Ở bước 2 này ta đã dùng pt mới để thay thế cho pt thứ hai ở trong hệ ( pt thứ nhất thường được thay thế bởi hệ thức biểu diễn một ẩn theo ẩn kia có được ở bước 1).

? Hãy cho biết các bước giải hệ pt bằng pp thế?

G: Đưa ra quy tắc lên bảng phụ.

Lưu ý ở bước 1 các em có thể biểu diễn y theo x.
	1. Quy tắc thế.

* Ví dụ 1. Xét hệ pt:

[image: image170.png]x—y=3 (1)
(I){3x74 -2 @




Từ (1) => x = y + 3 thay vào pt (2):

3( y + 3) – 4y = 2

[image: image171.png]X=y+3
(I)@{3(y+3)74y:2




[image: image172.png]y+3





[image: image173.png]



Vậy hệ pt (I) có nghiệm duy nhất là ( 10; 7).

* Quy tắc – Sgk/13.

	Hoạt động 2.(22p)

? Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

[image: image174.png]



H: Trình bày ví dụ vào vở, 1 H lên bảng trình bày.

G: Cho H quan sát lại minh họa bằng đồ thị của hệ pt này.

? Em có nx gì về kq của 2 cách giải?

G: Chốt: Như vậy dù giải bằng cách nào cũng cho ta một kết quả duy nhất về nghiệm của hệ phương trình.

? Làm ?1?

H:[image: image176.png]


   [image: image178.png]4x—5(3x—-16)=3
—3x—-16




   [image: image180.png]



G: Đưa ra chú ý – Sgk/14.

H: Đọc ví dụ 3.

? Minh họa hình học nghiệm của hệ pt trong ví dụ 3?

H: 1hs lên bảng minh họa, lớp cùng làm.

? NX?

? Viết nghiệm tquát của hệ pt?

? Làm ?3?

H: 2 H lên bảng làm ví dụ 3 theo 2 cách.

G: Qsát H hđộng.

? Nhận xét bài của 2 bạn?

? Để giải hệ pt ta làm như thế nào?

G: Chốt lại => nêu tóm tắt.
	2. Áp dụng.

* Ví dụ 2. Giải hệ phương trình:

[image: image181.png]



[image: image182.png]y=2x-3





[image: image183.png]



[image: image184.png]



Vậy PT có nghiệm duy nhất (x; y) = (2; 1).

* Chú ý – Sgk/14.

* Ví dụ 3 – Sgk/14.

* Tóm tắt cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế - Sgk/15.

	Hoạt động 3.(5p)

? Làm bài 12a, b –Sgk/15?

H: Làm vào vở, 2 H lên bảng làm.

G: Qsát hướng dẫn H yếu kém làm bài.

? Nhận xét bài làm trên bảng?

G: Chốt lại kết quả.Lưu ý có thể biểu diễn x theo y hoặc y theo x tùy theo bài ra cho tiện tính toán.
	* Luyện tập.

Bài 12 – Sgk/15.

a) [image: image186.png]{ x=y+3
3(y+3) — 4y =2




[image: image188.png]


 

Vậy hệ PT đã cho có nghiệm (x; y) = (10; 7).

b) [image: image190.png]}





[image: image191.png]Tx=3(-4x+2)=5 _ ( 19x=11
y——4x+2 — —4x+2





[image: image192.png]



Vậy nghiệm của hệ PT là (11/19; [image: image194.png]


6/19).


D. Củng cố.(2p)

? Qui tắc thế là gì?
? Nêu các bước giải hệ PT bằng phương pháp thế?

G: Nhấn mạnh lại nội dung chính của bài. Lưu ý hs ở B1 của qui tắc có thể biểu diễn x theo y hoặc y theo x soa cho thuận tiện trong tính toán.
E. Hướng dẫn về nhà.(1p)
- Học kĩ lí thuyết.
- BVN: 12c, 13, 14 –Sgk/15. 
V. Rút kinh nghiệm.

-…………………………………………………………………………………….. 

-……………………………………………………………………………………... 

-……………………………………………………………………………………. 

*********************************
NS:2/1/2011

NG: 8/1/2011                                                                                Tiết 38 - Tuần 20 LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu.

- Kiến thức: H được củng cố cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.
- Kĩ năng: Rèn kĩ năng giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.
- Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác, trình bày có khoa học.

II. Chuẩn bị.

- G: Hệ thống bài tập, bảng phụ.
- H: Bảng nhóm.
III. Phương pháp.

- Phát hiện và giải quyết vấn đề.


- Luyện tập và thực hành.

- Hợp tác trong nhóm nhỏ.



- Giảng giải, thuyết trình.

IV. Tiến trình bài dạy.

A. Ổn định tổ chức.

- Kiểm tra sĩ số.

B. Kiểm  tra bài cũ. (3p)
?H1: Phát biểu quy tắc thế? Tóm tắt cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế? 

C. Dạy học bài mới.(37p)
	HĐ của GV và HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1.

? Nêu yêu cầu của BT 17? Các bước làm?

H: Làm vào vở, 2hs lên bảng.

? Nx?

G: Chốt kq, cách trình bày.

? Cách khác?

G: a, Nên làm theo cách biểu diễn x theo y

      b,Làm 1 trong 2 cách: biểu diễn x theo y hoặc y theo x đều được.
	Dạng 1:Giải hệ phương trình

Bài 17 – Sgk/16.
a) [image: image196.png]{xﬁ—yﬁ:l
x+yV3=+2





[image: image197.png]@{(7y«/§+«/7)«/77y«/§:1
x=-yV3++2




[image: image198.png]@{«/5(«/?+1)y:1
x=-yV3++2




[image: image199.png]1
@{y:«/?(«/ﬂl)
x=—-yV3++2




[image: image200.png]X
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[image: image201.png]3(2-1
Vay nghiém cia hé PT1a (1; @)




b) [image: image203.png]{ x—2V2y=+5
x:

V2+y=1-—+10




[image: image204.png]@{y x—2/2y= {x—zﬁ(—xﬁ+17\/ﬁ):
—xV2+1— ﬂ v=—-xv2+1—-+10




[image: image205.png]5x=2v2-3V5
V24110




[image: image206.png]z«F 3V5
:172«/5




[image: image207.png]Vay nghiém cia hé PT la




[image: image208.png]2v2-3V5 1-2V10
—= )







	Hoạt động 2.

? Đọc y/c BT 18?

?Dạng bài? Cách làm?

G: Chốt cách làm: Thay cặp nghiệm ( x; y) đã cho vào HPT ta được HPT mới với ẩn là a, b. Giải HPT đó ta tìm được a,b.

H: Làm vào vở, 1hs lên bảng trình bày.

?Nx ?
	Dạng 2: Xác định hệ số của hệ

Bài 18- Sgk/16

a,Nghiệm của HPT: [image: image210.png]{Zx+by: —4
bx—ay = —5



 

là (1;2) [image: image212.png]


 [image: image214.png]{Z.1+b.2
b.1—2a.2

—4
-5




[image: image216.png]


 [image: image218.png]



Vậy a = 1; b = - 3 

	Hoạt động 3.

? Đọc y/c của BT?

? Đa thức p(x) chia hết cho đa thức x – a khi nào?

?Cách giải BT này?

G: HD:Tìm P(- 1) = 0 và P(3) = 0 ta được 2 PT có ẩn là n vàm. Giải hệ gồm 2 PT vừa tìm được để tìm n,m.

H: Làm vào vở, 1hs đứng tại chỗ trình bày.
	Dạng 3: BT có ứng dụng giải HPT

Bài 19- Sgk/16.

Vì đa thức P(x) đồng thời chia hết cho x + 1 và x – 3 nên ta có:

[image: image219.png]{m. -1+ m-2).(-1)*- 3n—-5).(-1)— 4n=0

m.3*+ (m—2).32— (3n—5).3—4n=0
{—m+m—2+3n—5—4n:0
27m+9m—18—9n+15—4n=0




                    [image: image221.png]



                    [image: image223.png]



Vậy n = - 7 và m = - [image: image225.png]





D. Củng cố.(2p)
? Phát biểu quy tắc thế?
? Tóm tắt cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế?

? Nêu các dạng toán đã chữa? Cách làm các dạng đó?

G: Chốt lại các điều lưu ý khi giải các dạng toán đó.
E. Hướng dẫn về nhà.(3p)
- Học kĩ lí thuyết và xem lại các BT đã chữa.
- BVN: 15,16, 17(c),18(b)– Sgk/16. 
HDCBBS: Đọc trước bài sau
V. Rút kinh nghiệm.

-……………………………………………………………………………………... 

-……………………………………………………………………………………... 

-……………………………………………………………………………………. 

*****************************************
NS:
8/1/2011
NG:12/1/2011                                                                            Tiết 39 -Tuần 21

§4. GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG
PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ
I. Mục tiêu.

- Kiến thức: Giúp H hiểu cách biến đổi hệ phương trình bằng quy tắc cộng đại số. 
H hiểu cách giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đại số. 
- Kĩ năng: H giải được các hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn .
- Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác, trình bày có khoa học.
II. Chuẩn bị.

- G: Bảng phụ.
- H: Bảng nhóm.
III. Phương pháp.

- Phát hiện và giải quyết vấn đề.


- Luyện tập và thực hành.

- Hợp tác trong nhóm nhỏ.



-Vấn đáp,gợi mở.
IV. Tiến trình bài dạy.

A. Ổn định tổ chức.

- Kiểm tra sĩ số.

B. Kiểm  tra bài cũ.(2p)
?H1: Phát biểu quy tắc thế?
- Ngoài cách giải hệ hai phương trình bằng phương pháp thế, trong tiết học này các em sẽ được nghiên cứu thêm một cách khác giải hệ phương trình, đó là phương pháp cộng đại số.
C. Dạy học bài mới.

	HĐ của GV và HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1.(12p)

H: Nghiên cứu SGK để trả lời các câu hỏi sau:

? Phương pháp cộng đại số là gì?

H: Quy tắc cộng đại số dùng để biến đổi một hệ phương trình thành hệ phương trình tương đương. 

? Nêu các bước thực hiện qui tắc cộng đại số?

H: Quy tắc cộng đại số gồm hai bước ( nêu như Sgk/16).

G: Đưa quy tắc lên bảng phụ.

?làm ví dụ 1: xét hệ phương trình (I) [image: image227.png]2x—y=1
X+y





G: Yêu cầu H thực hiện các bước như trong Sgk và hướng dẫn cách trình bày.

? Làm ?1 - Sgk/17?

H: làm ?1  vào vở, 1 H đứng tại chỗ trình bày? 

G: y/c H nêu rõ cách làm rồi mới được trình bày.

?Nhận xét bài trên bảng?

G: Chốt lại cách làm.
	1. Quy tắc cộng đại số.

* Quy tắc: Sgk/16.

* Ví dụ 1: 

(I) [image: image229.png]2x—y=1
X+y





[image: image230.png]



Vậy nghiệm của hệ phương trình là (x; y) = (1; 1).

?1
(I)[image: image232.png]2x—y=1
X+y





[image: image233.png]



[image: image234.png]




	Hoạt động 2.(20p)

G: Đưa ra ví dụ 2 – Sgk/17.

? Em có nhận xét gì về các hệ số ẩn y trong hệ phương trình(II)?

H: các hệ số của y là đối nhau.

? Vậy làm thế nào để mất ẩn y, chỉ còn ẩn x?

H: Ta cộng từng vế hai phương trình của hệ sẽ được một phương trình chỉ còn ẩn x.

? Áp dụng quy tắc cộng đại số ta có được điều gì?

 Hãy tiếp tục giải hệ phương trình?

G: Đưa ra ví dụ 3 – Sgk/18.

? Em hãy nêu nhận xét về các hệ số của ẩn x trong hai phương trình của hệ (III)?

H: Các hệ số của x bằng nhau.

? Làm thế nào để mất ẩn x?

H: Trừ từng vế hai phương trình của hệ.

H: Áp dụng quy tắc cộng đại số, giải hệ (III) bằng cách trừ từng vế hai PT của hệ (III).

H: Trình bày tiếp vào vở, 1 H lên bảng trình bày.

?NX?

? Qua 2VD hãy nêu cách giải HPT có hệ số của một ẩn ở 2PT bằng nhau hoặc đối nhau?

G: Đưa ra ví dụ 4.

? Có nhận xét gì về các hệ số của ẩn x (ẩn y) trong hệ PT?

H: Các hệ số không đối nhau và cũng không bằng nhau.

G: Ta sẽ tìm cách biến đổi để đưa hệ (IV) về trường hợp thứ nhất.

? Nêu cách làm ?

H:1 H lên bảng giải tiếp, H khác giải vào vở.

? Nhận  xét bài trên bảng?

G: Chốt lại cách làm.

? Làm ?5?

H: Hoạt động nhóm, sau 5 phút đại diện các nhóm báo cáo kết quả.

G: Chốt lại các phương án đưa hệ PT (IV) về trường hợp 1.

? Hãy tóm tắt cách giải hệ PT bằng phương pháp cộng đại số?
	2. Áp dụng.

1) Trường hợp thứ nhất.

* Ví dụ 2. Giải hệ phương trình (II) [image: image236.png][

2x+y=3
X—y





[image: image237.png]



Vậy nghiệm của hệ phương trình là (x; y) = (3; [image: image239.png]


3).

* Ví dụ 3. Giải hệ PT (III)

 [image: image241.png]}

2x+2y=9
2x— 3y





[image: image242.png]



[image: image243.png]



Vậy nghiệm của hệ PT là (x; y) = (3,5; 1).

2) Trường hợp thứ hai.

* Ví dụ 4. Giải hệ PT (IV)

[image: image244.png]{3x+2y:7
2%+ 3y





[image: image245.png]bx+4y=14
6x+9y=9





[image: image246.png]



[image: image247.png]



Vậy nghiệm của hệ PT là (x; y) = (3; [image: image249.png]


1).

* Tóm tắt cách giải hệ PT bằng phương pháp cộng đại số - Sgk/18.

	Hoạt động 3.(8p)

? Làm bài 20 a, c, e – Sgk/19?

H: Làm vào vở, 3 H đồng thời lên bảng làm.

G: Quan sát H làm bài, giúp đỡ H yếu kém giải bài.

? Nhận xét bài trên bảng?

G: Chốt kq, cách làm.
	3. Luyện tập.

Bài 20 – Sgk/19.

a) (x; y) = (2; [image: image251.png]


3);

c) (x; y) = (3; [image: image253.png]


2);

e) (x; y) = (5; 3).


D. Củng cố.(1p)
? Nêu cách giải hệ PT bằng phương pháp cộng đại số?

G: Nhấn mạnh lại cách làm. Lưu ý hs khi giải cần quan sát kĩ các hệ số từ đó tìm cách giải cho phù hợp.
E. Hướng dẫn về nhà.(2p)
- Học kĩ lí thuyết và xem lại các ví dụ, các BT đã làm.
- BVN: 20b,d; 21; 22 – Sgk/19. 

V. Rút kinh nghiệm.

- ……………………………………………………………………………………..
-……………………………………………………………………………………. 

-……………………………………………………………………………………. 

*********************************************

NS:
9/1/2011

NG:15/1/0211                                                                              Tiết 40 -Tuần 21

          LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu.

- Kiến thức: H được củng cố cách giải hệ PT bằng phương pháp cộng đại số và phương pháp đặt ẩn phụ
- Kĩ năng: Rèn kĩ năng giải hệ phương trình bằng các phương pháp.
- Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác, trình bày có khoa học.

II. Chuẩn bị.

- G: Bảng phụ.
- H:  Bảng nhóm.
III. Phương pháp.

- Phát hiện và giải quyết vấn đề.


- Luyện tập và thực hành.

- Hợp tác trong nhóm nhỏ.



-Vấn dáp, gợi mở.

IV. Tiến trình bài dạy.

A. Ổn định tổ chức.

- Kiểm tra sĩ số.

B. Kiểm  tra bài cũ.(7p)
?H1: Chữa bài 22a – Sgk/19?
?H2: Chữa bài 22b – Sgk/19?

?H3: Chữa bài 22c – Sgk/19?

(Đáp số: B22. 
C. Dạy học bài mới.(23p)
	HĐ của GV
	Ghi bảng

	Hoạt động 1.

? Nx bài trên bảng?

G: Chốt kq, cách làm?
	Chữa bài tập.

Chữa BT 22- Sgk/19

a, (x; y) = (2/3; 11/3);



b, Vô nghiệm.


c, Vô số nghiệm.



	Hoạt động 2.

? Làm bài 23 – Sgk/19?

? Có nx gì về các hsố của ẩn?

H: Hsố là 1 BT số.

? Nêu cách giải đối với hệ phương trình này?

G: Giải như đối với hsố là một số.

H: Làm vào vở, 1H lên bảng làm.

? Nhận xét bài?

G: Chốt lại cách giải, đáp số.

?Làm BT 27?

?Nêu NX về các PT trong hệ?

H: Các PT trong hệ có dạng:

[image: image254.png]



? Nêu cách làm?

G: Chốt lại 2 cách:

C1: Sử dụng các phép biến đổi PT đưa PT về dạng có hạng tử chứa x ( hoặc y) giống nhau, áp dụng phương pháp cộng đại số để giải.

C2: Làm theo hướng dẫn trong Sgk.

H: Chia 2 nhóm, mỗi nhóm giải 1 cách, 2hs lên bảng trình bày.

? Nx ?

? Đọc y/c BT? Nêu cách giải?
G:HD hs qui BT về dạng giải HPT.

H: Đứng tại chỗ trình bày, hs khác làm vào vở.

? Đa thức P(x)= 0 khi nào ?Nêu cách tìm gtrị của tham số để đa thức P(x) = 0? 

? Nêu y/c của BT 26?

? Đồ thị hsố y = ax + b đi qua điểm A,B  khi nào?

Vậy muốn tìm a,b ta làm ntn?

H: Giải hệ với ẩn a,b.

H: Làm vào vở, 2hs lên bảng trình bày.

? Nx?

G: Chốt kq, cách làm, cách trình bày?
	1.Dạng 1: Giải phương trình.

Bài 23 – Sgk/19. Giải hệ phương trình:

[image: image255.png](1+V2)x+ (1-+V2)y=5
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Bài 27 – Sgk/20. Giải các hệ PT:

[image: image260.png]
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[image: image262.png]Vay nghiém cia h¢ PT 12




Cách khác: Đặt u = [image: image264.png]


 , v = [image: image266.png]


 ta có:

[image: image268.png]{
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2. Dạng2: Bài toán đưa về giải HPT.

Bài 25 – Sgk/19. Giải các hệ PT:

Đa thức P(x ) = 0 khi và chỉ khi các hsố của nó bằng 0.

[image: image272.png]3m—-5n+1=
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Vậy với n = 2; m= 3 thì P(x) = 0

Bài 26- Sgk/19

b, Đồ thị hsố y = ax + b đi qua hai điểm A(-4; -2) và B( 2; 1)

[image: image274.png]



c,  Hsố y = a x + b đi qua hai điểm A(3; -1) và B( -3; 2)

[image: image275.png]





D. Củng cố.

? Nêu các cách giải hệ phương trình? Giải HPT được ứng dụng trong dạng BT nào?
G: Nhấn mạnh lại cách giải HPT, tìm đ/k để P(x) = 0, xác định hsố biết đồ thị hsố đi qua 2 điểm cho trước.
E. Hướng dẫn về nhà.

- Ôn kĩ lí thuyết, xem lại các bài tập đã làm.
- BVN: 24, 26(a,d), 27(b) –Sgk/19. 
  BT dành cho hs K,G: 27, 28, 30- SBT/8.

HDCBBS: Ôn lại phương pháp giải BT bằng cách lập phương trình.
V. Rút kinh nghiệm.

- …………………………………………………………………………………….
-…………………………………………………………………………………….. 

-……………………………………………………………………………………. 
*****************************************
NS: 16/1/2011
NG:19/1/2011                                                                              Tiết 41- Tuần 22
 
§5. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH
I. Mục tiêu.

- Kiến thức: H hiểu được phương pháp giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Kĩ năng: H có kĩ năng giải các loại toán: toán về phép viết số, quan hệ số, toán chuyển động.
- Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác, trình bày có khoa học.
II. Chuẩn bị.

- G: Bảng phụ ghi sẵn các bước giải BT bằng cách lập hệ PT, câu hỏi, đề bài.
- H: Bảng nhóm.
III. Phương pháp.

- Phát hiện và giải quyết vấn đề.


- Luyện tập và thực hành.

- Hợp tác trong nhóm nhỏ.



-Vấn đáp, gợi mở.

IV. Tiến trình bài dạy.

A. Ổn định tổ chức.

- Kiểm tra sĩ số.

B. Kiểm  tra bài cũ.(5p)
?H1: Hãy nêu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất một ẩn?

- (Treo bảng phụ các bước giải BT bằng cách lập PT) Gồm có 3 bước:

B1. Lập phương trình: 
- Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số.

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.

- Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

B2. Giải phương trình.

B3. Trả lời: kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận.

? Hãy nêu một số dạng toán bậc nhất?

- Toán chuyển động, toán năng suất, toán quan hệ số, phép viết số, toán làm chung làm riêng ...

G: Trong tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
C. Dạy học bài mới. (23p)
	HĐ của GV và HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1.

G: Để giải BT bằng cách lập hệ PT ta làm tương tự như giải toán bằng cách lập phương trình .

? Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập HPT?
G: Chốt lại các bước lưu ý khác ở chỗ:

B1: ta phải chọn hai ẩn số, lập hai phương trình, từ đó lập hệ phương trình.

B2: Ta giải hệ phương trình.

B3: Cũng đối chiếu điều kiện rồi kết luận.

G: Đưa ra ví dụ 1.

? Ví dụ trên thuộc dạng toán nào?

H: Dạng toán viết số.

? Nhắc lại cách viết một số tự nhiên dưới dạng tổng các lũy thừa của 10?

H:[image: image277.png]abc = 100a+ 10a+c




? Bài toán có những đại lượng nào chưa biết?

H: Có hai đại lượng chưa biết là chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị.

G: Ta nên chọn ngay hai đại lượng chưa biết đó làm ẩn.

? Hãy chọn ẩn và nêu đk của ẩn?

? Tại sao cả x và y đều phải [image: image279.png]


 0?

? Biểu thị số cần tìm theo x, y?

H:     [image: image281.png]Xy = 10x +y




? Khi viết hai chữ số theo thứ tự ngược lại ta được số nào?

[image: image282.png]



? Lập PT biểu thị hai lần chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục 1 đơn vị?

H: 2y – x = 1 hay – x + 2y = 1

? Lập PT biểu thị số mới bé hơn số cũ 27 đơn vị?

H: ( 10x + y ) – ( 10y + x ) = 27

Hay x – y = 27

G: Kết hợp hai PT vừa tìm được ta có hệ PT: (I) [image: image284.png]



? Giải hệ PT (I) và trả lời bài toán.

H: Làm vào vở, 1hs đứng tại chỗ trình bày.

G: Quá trình vừa làm chính là đã giải BT bằng cách lập hệ PT.

? Nhắc lại 3 bước giải BT bằng cách lập hệ phương trình?
	1. Ví dụ 1.

Gọi chữ số hàng chục của số cần tìm là x, chữ số hàng đơn vị của số cần tìm là y. (x, y [image: image286.png]


; 0 < x, y [image: image288.png]


 9).

Số cần tìm là 10x + y; khi viết theo thứ tự ngược lại ta được số mới là 10y + x.

Theo điều kiện đầu, ta có: 2y – x = 1 hay –x + 2y = 1   (1).

Theo điều kiện sau, ta có: (10x + y) – (10y + x) = 27 hay x – y = 3 (2).

Từ (1) và (2), ta có hệ PT: (I) [image: image290.png]



Giải hệ PT: 

(I) [image: image292.png]



[image: image293.png]



[image: image294.png]@Biz (TMBK)




Trả lời: Vậy số cần tìm là 74.

	Hoạt động 2.

H: Đọc yêu cầu BT.Tóm tắt bài .

G: HD hs xác định thời gian 2xe đã đi:

? Khi hai xe gặp nhau, thời gian xe khách đã đi bao lâu?

H: 1 giờ 48 phút = 9/5 giờ.

? Thời gian xe tải đã đi là mấy giờ?

H: 1 giờ + 9/5 giờ = 14/5 giờ.

? Btoán hỏi gì?

H: Hỏi vận tốc mỗi xe.

? Hãy chọn 2 ẩn và đặt đkiện cho ẩn? 

? Làm ?3, ?4, ?5?

H: Hoạt động nhóm, sau 5 phút đại diện 1 nhóm trình bày bài.
	2. Ví dụ 2.

Gọi vận tốc của xe tải là x (km/h) và vận tốc của xe khách là y (km/h). (ĐK: x > 0, y > 0).

Mỗi giờ xe khách đi nhanh hơn xe tải 13km nên có PT:  y – x = 13    (1)

Quãng đường xe tải đi được là 14x/5 (km).

Quãng đường xe khách đi được là 9y/5 (km).

Vì quãng đường TPHCM  Cần thơ là 189 km nên ta có PT:

[image: image295.png]9
—x+2y =189 @)




Từ (1) và (2), ta có hệ PT:

[image: image296.png]14 +9 =189
T Xtey=




Giải hệ PT trên ta được x = 36; y = 49 ( TMĐK).

Trả lời: Vận tốc của xe tải là 36km/h; Vận tốc của xe khách là 49km/h.

	Hoạt động 3.

? Đọc y/c BT? Tóm tắt?

?Nêu cách làm?

? Cách đặt ẩn ntn? Đ/k của ẩn?

? Số lớn chia cho số nhỏ được thương là 2 và số dư là 124 có nghĩa là gì?

H: Lấy số nhỏ nhân với 2 rồi cộng với 124 thì được số lớn.

? Giải BT trên bằng cách lập HPT?

H: Làm vào vở, 1 hs lên bảng trình bày.

? Nhận xét?

G: Chốt kq, cách trình bày.
	Luyện tập.

Bài 28- SGK/22.

Gọi 2 số tự nhiên cần tìm lần lượt là: x,y ( x > y > 0; x,y[image: image298.png]


N)

Theo bài ra ta có HPT:

[image: image300.png]{x+y: 1006
2y+124=x



 

[image: image301.png]2y+124+y=1006
x=2y+124





[image: image302.png]



( Thoả mãn y/c BT)

Vậy 2 số tự nhiên cần tìm là: 712 và 294.


D. Củng cố.(15p)
? Nêu các bước giải BT bằng cách lập hệ PT?

? So sánh sự giống và khác nhau giữa giải BT bằng cách lập PT và lập HPT?

G: Nhấn mạnh lại các bước giải BT bằng cách lập HPT.
E. Hướng dẫn về nhà.(2p)
- Học kĩ 3 bước giải BT bằng cách lập hệ PT.
- BVN: 29, 30 – Sgk/22. 
HD: Bài 30: Gọi x(km) là độ dài quãng đường AB và Y( giờ) là thời gian dự định để đến B lúc 12 giờ trưa. ĐK của ẩn là: x > 0; y > 0.

HDCBBS:  Đọc trước §6, ôn lại k/n năng suất.

V. Rút kinh nghiệm.

- …………………………………………………………………………………….
-……………………………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………………………
*****************************************
NS: 16/1/2011



NG:22/1/2011                                                                               Tiết 42- Tuần 22
   
§6. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH
I. Mục tiêu.

- Kiến thức: H được củng cố về phương pháp giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
- Kĩ năng: H có kĩ năng phân tích và giải bài toán dạng làm chung làm riêng, vòi nước chảy.
- Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác, trình bày có khoa học.
II. Chuẩn bị.

- G: Bảng phụ, các bảng kẻ sẵn.
- H: Bảng nhóm.
III. Phương pháp.

- Phát hiện và giải quyết vấn đề.


- Luyện tập và thực hành.

- Hợp tác trong nhóm nhỏ.



-Vấn đáp, gợi mở.
- Tự nghiên cứu SGK.
IV. Tiến trình bài dạy.

A. Ổn định tổ chức.    - Kiểm tra sĩ số.

B. Kiểm  tra bài cũ.(2p)
?H1: Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình? 

C. Dạy học bài mới.(32p)
	HĐ của GV
	Ghi bảng

	Hoạt động 1.

G: Treo bphụ VD3.

H: Đọc ví dụ 3, tóm tắt BT.

? Bài toán thuộc dạng nào?

H: Thuộc dạng làm chung làm riêng.

? Bài toán này có những đại lượng nào? Đối tượng tham gia ?

H: Tgian hoàn thành cv và nsuất làm một ngày của hai đội và riêng từng đội. Đối tượng là đội A và B.

? Cùng một khối lượng công việc, giữa thời gian hoàn thành và năng suất là hai đại lượng có quan hệ như thế nào?

H: Cùng một khối lượng công việc, thời gian hoàn thành và năng suất là hai đại lượng TLN.

G: Đưa ra bảng phân tích và yêu cầu H điền.

H: 1H lên bảng điền vào bảng phân tích.

? Theo bảng phân tích đại lượng hãy trình bày bài toán? Đầu tiên hãy chọn ẩn và nêu đk của ẩn?

?Giải thích đk của ẩn?

H: Vì x,y là số ngày nên phải là số nguyên dương.

?Nêu mối quan hệ giữa các đại lượng và lập hệ phương trình.

H: Đứng tại chỗ trình bày lại lời giải.

G: Chốt lại lời giải mẫu

? Làm ?6?

H; Làm vào vở, 1hs lên bảng.

G Kiểm tra bài làm của một số em.

 Đưa ra cách giải khác cho H quan sát (không đặt ẩn phụ).
	* Ví dụ 3.

	
	
	Thời gian HTCV
	Năng suất 1 ngày

	
	Hai đội
	24 ngày
	[image: image303.png]




	
	Đội A
	x ngày
	[image: image304.png]




	
	Đội B
	y ngày
	[image: image305.png]




	
	Gọi thời gian đội A làm riêng để HTCV là x (ngày) ( x > 24).

Và thời gian đội B làm riêng để HTCV là y (ngày) (y > 24).

Trong 1 ngày, đội A làm được 
[image: image306.wmf]1

x

(cv); đội B làm được 
[image: image307.wmf]1

y

(cv).

Do mỗi ngày, phần việc đội A làm được nhiều gấp rưỡi đội B nên ta có ptrình: 
[image: image308.wmf]11
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     (1)

Hai đội làm chung trong 24 ngày thì HTCV, vậy một ngày hai đội làm được 
[image: image309.wmf]1

24

(cv), ta có ptrình: 
[image: image310.wmf]111

xy24

+=

   (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ PT: (II) [image: image312.png]


 

Giải hệ PT (II) ta được x = 40 (TMĐK), y = 60 (TMĐK)

Trả lời: Đội A làm riêng thì HTCV trong 40 ngày; Đội B làm riêng thì HTCV trong 60 ngày.

	Hoạt động 2.

?Nêu y/c?7? 

H: Giải BT theo cách khác.

G: Cho H hoạt động nhóm trong 5 phút.

H: Hoạt động nhóm lập bảng phân tích, lập hệ phương trình và giải. Sau 5 phút hđ nhóm => đại diện 1 nhóm trình bày>

G: Quan sát các nhóm hoạt động.

? Có nhận xét gì về cách giải này?

H: Cách giải này chọn ẩn gián tiếp nhưng hệ PT lập và giải đơn giản hơn.

? Khi giải xong cần chú ý điều gì?

H: Cần chú ý, để trả lời bài toán phải lấy số nghịch đảo của nghiệm hệ PT.

G: Nhấn mạnh để H ghi nhớ: khi lập pt dạng toán làm chung làm riêng, không được cộng cột tgian, được cộng cột năng suất, năng suất và thời gian của cùng một dòng là hai số nghịch đảo của nhau.
	* ?7. 

	
	
	Năng suất 1 ngày
	Thời gian HTCV

	
	Hai đội
	x + y ( =
[image: image313.wmf]1

24

)
	24 ngày

	
	Đội A
	x (x > 0)
	[image: image314.png]< ngay





	
	Đội B
	y (y > 0)
	[image: image315.png]- Ngay
V





	
	Hệ pt: [image: image317.png]



Trả lời: Vậy thời gian đội A làm riêng để HTCV là: 
[image: image318.wmf]1

40

x

=

(ngày);

Thời gian đội B làm riêng để HTCV là: 
[image: image319.wmf]1

60

y

=

(ngày).

	Hoạt động 3.(8p)

? Làm bài 32 – Sgk/23?

? Hãy tóm tắt bài toán?

G: Hướng dẫn H lập bảng phân tích:

+ Xác định các đối tượng tham gia?

+ Các đại lượng có trong bài?

+ Lập bảng gồm những dòng những cột nào?

H: 1H lên bảng điền vào bảng phân tích.

? Nêu điều kiện của ẩn?

H: ĐK của ẩn là x, y > 24/5.

? Hãy lập hệ phương trình?

? Nêu cách giải hệ phương trình?

G: Yêu cầu H về nhà hoàn thành lời giải của bài 32.
	* Luyện tập.
Bài 32 – Sgk/23.

	
	
	Thời gian chảy đầy bể
	Năng suất chảy 1 giờ

	
	Cả hai vòi
	[image: image320.png]= [




	[image: image321.png]




	
	Vòi I
	x(h)
	[image: image322.png]




	
	Vòi II
	y(h)
	[image: image323.png]()





	
	Điều kiện: x, y > 24/5.

[image: image324.png]



Giải hệ PT trên ta được x = 12; y = 8 (TMĐK).

Vậy nếu ngay từ đầu chỉ mở vòi thứ hai thì sau 8 giờ đầy bể.


D. Củng cố.(1p)
? Có nhận xét gì về bài toán làm chung làm riêng và bài toán vòi nước chảy?
? Nêu cách lập bảng đối với dạng này?

G: Chốt lại: hai dạng bài này có cách phân tích bài toán và giải tương tự như nhau.

    Cách lập bảng.
E. Hướng dẫn về nhà.(2p)
- Nắm vững cách phân tích và trình bày bài giải BT bằng cách lập hệ PT với dạng làm chung làm riêng và vòi nước chảy.
- BVN: 31, 33, 34 – Sgk/23, 24. 
HD: Bài 33: Giả sử nếu làm riêng thì người thứ nhất hoàn thành công việc trong x giờ, người thứ hai hoàn thành trong y giờ(x > 0, y > 0).Lưu ý 25% = 1/4 ta có hệ sau:  [image: image326.png]



V. Rút kinh nghiệm.

-……………………………………………………………………………………. 

-……………………………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………………………..
****************************************

NS:23/1/2011



NG: 26/1/2011                                                                                 Tiết 43-Tuần23


                                     LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu.

- Kiến thức: H biết cách phân tích các đại lượng trong bài bằng cách thích hợp, lập được hẹ phương trình và biết cách trình bày bài toán. Cung cấp cho H kiến thức thực tế và thấy được ứng dụng của toán học vào đời sống.
 - Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình, tập trung vào dạng phép viết số, quan hệ số, chuyển động.
- Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác, trình bày có khoa học.
II. Chuẩn bị.

- G: Bảng phụ, thước thẳng, máy tính.
- H: Bảng nhóm, máy tính.
III. Phương pháp.

- Phát hiện và giải quyết vấn đề.


- Luyện tập và thực hành.

- Hợp tác trong nhóm nhỏ.



-Vấn đáp, gợi mở.
IV. Tiến trình bài dạy.

A. Ổn định tổ chức. - Kiểm tra sĩ số.

B. Kiểm  tra bài cũ.

?H1: Chữa bài 28 – Sgk/22?

(Đáp án: Gọi số lớn là x; số nhỏ là y ( x, y [image: image328.png]


 N; x > y).

Tổng hai số bằng 1006, nên ta có phương trình: x + y = 1006                      (1)

Số lớn chia số nhỏ được thương là 2 và dư 124, nên ta có pt: x = 2y + 124  (2)

Từ (1) và (2), ta có hệ pt: [image: image330.png]{x+y = 1006 {Zy+ 124+y=1006
x=2y+ 124 x=2y+124




[image: image332.png]{ 3y =882 ¢
x=2y+124 © I




  ( TMĐK)

Vậy số lớn là 712; số nhỏ là 294)

- Nhận xét, chấm điểm.
C. Dạy học bài mới.(30p
	HĐ của GVvà HS

 
	Ghi bảng

	Hoạt động 1.

? Làm bài 34 – Sgk/24?

? Trong bài toán này có những đại lượng nào?

H: Có các đl: số luống, số cây trồng 1 luống và số cây cả vườn.

? Hãy lập bảng phân tích đại lượng, nêu điều kiện của ẩn?

 
	1. Bài 34 – Sgk/24.

Gọi số luống rau trong vườn là x ( luống) ( x > 4). Gọi số cây trong một luống là y (cây) ( y > 3).

Số cây có trong vườn ban đầu là xy ( cây).

Nếu tăng thêm 8 luống, mỗi luống trồng ít đi 3 cây, thì toàn vườn ít đi 54 cây, nên ta có pt: 

(x + 8)(y – 3) = xy – 54         (1)

Nếu giảm đi 4 luống, mỗi luống trồng tăng thêm 2 cây, thì toàn vườn sẽ tăng thêm 32 cây, nên ta có pt: 

(x – 4)(y + 2) = xy + 32       (2).

Từ (1) và (2), ta có hệ pt:

[image: image333.png]{(x+8)(ny):xy754
(x—4)(y+2)=xy+ 32




Kết quả: [image: image335.png]20
15 (TMPK)





Vậy số cây bắp cải vườn nhà Lan trồng là 50.15 = 750 (cây).
Bài 36 – Sgk/24.

Gọi số lần bắn được điểm 8 là x; số lần bắn được điểm 6 là y. ( x, y [image: image337.png]


 N*).

Theo đề bài, tổng số lần bắn là 100, ta có pt: 25 + 42 + x + 15 + y = 100 [image: image339.png]


 x + y =18   (1)

Điểm số trung bình là 8,69 ta có phương trình: 

[image: image340.png]10.25+942+8x+7.15+ 6y _ 869
100 -9




[image: image342.png]


 4x + 3y = 68       (2)

Ta có hệ pt: [image: image344.png]{ x+y=18
4% + 3y = 68




Giải hệ pt trên ta được [image: image346.png]


 (TMĐK)

Trả lời: Vậy số lần bắn được 8 điểm là 14 lần; số lần bắn được 6 điểm là 4 lần.

	
	Số luống
	Số cây 1 luống
	Số cây cả vườn
	

	Ban đầu
	x (x > 4)
	y (y > 3)
	xy
	

	Thay đổi 1
	x + 8
	y – 3 
	(x + 8)(y – 3)
	

	Thay đổi 2
	x – 4
	y + 2
	(x – 4)(y + 2)
	

	Hoạt động 2.

? Làm bài 36 – Sgk/24?

? Bài toán này thuộc dạng toán nào đã học?

H: Thuộc dạng thống kê mô tả.

? Nhắc lại công thức tính giá trị trung bình của dấu hiệu X?

[image: image347.png]



trong đó mi là tần số;

xi là giá trị của dấu hiệu;

n là tổng tần số.

? Chọn ẩn? Nêu điều kiện của ẩn?

? Tổng số lần bắn là 100, ta có pt là gì?

? Điểm số TB là 8,69 nên ta có pt là gì?

? Lập hệ phương trình bài toán?

? Giải bài toán?

? Trả lời bài toán?

H: Trình bày vào vở, 1hs lên bảng.

?Nx?

G: Chốt kq, cách trình bày.
	

	Hoạt động 3.

? Làm bài 47-Sgk/10?

H: Đọc đề bài.Vẽ sơ đồ bài toán.

? Hãy chọn ẩn số? Điều kiện của ẩn?

H: Chọn ẩn và đk của ẩn.

? Hãy biểu thị quãng đường mỗi người đi trong lần đầu? Lập phương trình?

? Hãy biểu thị quãng đường hai người đi trong lần sau? Lập phương trình?

? Hãy lập hệ pt và giải hệ pt?

H: Làm vào, 1hs lên bảng.

? NX?

G: Chốt kq.

 
	Bài 47 – SBT/10.

Gọi vận tốc của bác Toàn là x (km/h) và vận tốc của cô Ngần là y (km/h) (x, y > 0)

Lần đầu, quãng đường bác Toàn đi là 1,5x (km); quãng đường cô Ngần đi là 2y (km), ta có pt:

1,5x + 2y = 38.

Lần sau, quãng đường hai người đi là (x + y).1,25 (km), ta có pt: (x + y).1,25 = 38 – 10,5 

[image: image349.png]


 x + y = 22.

Vậy ta có hệ pt: [image: image351.png]{1,5x+ 2y =38
x+y=22




Giải hệ pt ta được x = 12, y = 10.

Vậy vận tốc của bác Toàn là 12 km/h; vận tốc của cô Ngần là 10 km/h.


D. Củng cố.

? Nêu lại các bước giải bài toán bằng cách lập HPT?

G: Chốt lại: Khi giải bt bằng cách lập pt, cần đọc kĩ đề bài, xác định đúng dạng, tìm các đại lượng trong bài, mối quan hệ giữa chúng, phân tích đại lượng bằng sơ đồ hoặc bảng rồi trình bày bài toán theo ba bước đã biết.
E. Hướng dẫn về nhà.

- BVN: 35, 37 38, 39 – Sgk/24, 25.
- Hướng dẫn bài 37: [image: image352.png]



Gọi vận tốc của vật chuyển động nhanh là x (cm/s) và vận tốc của vật chuyển động chậm là y (cm/s) ( x > y > 0).

? Khi chuyển động cùng chiều, cứ 20 giây chúng lại gặp nhau nghĩa là gì?

(Nghĩa là qđ mà vật đi nhanh trong 20 giây nhiều hơn  qđ vật đi chậm cũng trong 20 giây đúng một vòng)

? Ta có pt là gì? 20x – 20y = 20π.

? Khi chuyển động ngược chiều cứ 4 giây chúng lại gặp nhau, ta có pt là gì? 4x + 4y = 20π.

- Yêu cầu H về nhà hoàn chỉnh bài giải.
V. Rút kinh nghiệm.

- ……………………………………………………………………………………

-…………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………….
NS:

NG:                                                                                                                                     Tiết 44                        
                                                   LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu.
- Kiến thức: Hình thành tóm tắt đề bài, phân tích đại lượng bằng bảng, lập hệ phương trình, giải hệ phương trình.

-  Kĩ năng: Tiếp tục rèn luyện kĩ năng giải toán bằng cách lập hệ phương trình. Tập trung vào loại toán làm chung, làm riêng và toán phần trăm.

- Tư duy.thái độ: Cung cấp kiến thức thực tế cho học sinh.

II. Chuẩn bị.
- G: Thước thẳng,SGK.
- H : Thước thẳng.

III, Phương pháp. 
-   Phát hiện và giải quyết vấn đề.                                   -  Luyện tập, thực hành.
- Vấn đáp, gợi mở.
IV. Tiến trình bài dạy. 

A. Tổ chức lớp.  Kiểm tra sĩ số.
B. Kiểm tra bài cũ.
H1: Gọi 1 hs lên bảng chữa bài 37 tr 24 đã hướng dẫn ở tiết trước.

H2: Nêu các bước gải bài toán bằng cách lập phương trình?
C. Bài mới:
	Hoạt động của GV và HS
	Ghi bảng

	Hoạt động1: Chữa bài tập

? Nhận xét?

G: Chốt kq, cách trình bày.

? Với dạng toán chuyển động tròn ta cần lưu ý gì?

G: Lưu ý hs 2 vật chuyển động tròn cùng chiều thì quãng đường đi được của vật nhanh hơn vật chậm tính từ lúc xuất phát đến khi gặp nhau là 1 vòng.


	Chữa bài 37/Sgk- 24.

Gọi vận tốc của 2 vật lần lượt lã ( cm/s) và y( cm/s) . ĐK: x > y > 0.

Khi chuyển động cùng chiều, cứ 20 giây chúng lại gặp nhau, nghĩa là quãng đường mà vật đi nhanh hơn đi được trong 20 giây hơn quãng đường vật kia cũng đi trong 20 giây là đúng một vòng (20π ). Ta có phương trình: 

20(x – y ) = 20π.

Khi chuyển động ngược chiều, cứ 4s chúng lại gặp nhau, nghĩa là tổng quãng đường 2 vật đi được trong 4s là đúng 1 vòng.Ta có PT: 

4(x + y ) = 20π

Do đó, ta có HPT:

[image: image354.png]{ZO(xfy):Z(}u
4(x+y)=20T



 . Vậy [image: image356.png]




	Hoạt động 2.

Dạng toán chung, riêng.

? Tóm tắt đề bài?

? Gọi 1 hs lên điền bảng phân tích đại lượng.

Thời gian

( h)

Năng suất

Vòi 1

Vòi 2

Cả 2 vòi

1h 20p= [image: image358.png]



[image: image359.png]3




? Nhận xét?

G: Nhận xét, bổ sung nếu cần.

? Dựa vào dữ kiện nào để lập phương trình?

H: Dựa vào lượng nước chảy của cả 2 vòi trong 1h và dựa vào lượng nước chảy được nếu mở vòi 1 trong 10p, vòi 2 trong 12p.

H: Trình bày lời giải vào vở, 1hs lên bảng.

? NX?

G; Chốt kq, cách trình bày.

Dạng toán phần trăm.

 G: đây là loại toán thực tế. Loại hàng có mức thuế VAT 10% nghĩa là gì?

 ? Chọn ẩn số?ĐK các ẩn?

G: HD:

+ Loại hàng thứ nhất thuế 10% 
[image: image360.wmf]Þ

 phải trả…?

HS: phải trả 
[image: image361.wmf]110

x

100

 triệu

+ Loại hàng thứ hai 8% thuế 
[image: image362.wmf]Þ

 phải trả…?

HS: phải trả 
[image: image363.wmf]108

y

100

 triệu 

? Tổng số tiền là 2,17 tr đồng 
[image: image364.wmf]Þ

 pt?

HS: 
[image: image365.wmf]110108

xy2,17

100100

+=


H: Trình bày lời giải.

G: Đưa lời giải mẫu, hs nhận xét bài của nhau.


	Tổ chức luyện tập.

Bài 38 - Sgk /24.

Tóm tắt:

Hai vòi (
[image: image366.wmf]4

h

3

)
[image: image367.wmf]Þ

đầy bể

Vòi 1(
[image: image368.wmf]1

6

h) + vòi 2 (
[image: image369.wmf]1

5

h) = 
[image: image370.wmf]2

15

 bể.

Hỏi: mở riêng mỗi vòi bao lâu đầy bể?

Bài giải :

Gọi thời gian vòi 1 chảy riêng đầy bể là x (h), thời gian vòi 2 chảy riêng đầy bể là y (h). đk x, y > 
[image: image371.wmf]4

3

.

Mỗi giờ vòi 1 cgảy được 
[image: image372.wmf]1

x

bể, vòi 2 chảy được 
[image: image373.wmf]1

y

bể. Mỗi giờ 2 vòi chảy được là 
[image: image374.wmf]3

4

 bể. Nên ta có pt:


[image: image375.wmf]113

xy4

+=

 (1).

Vòi 1 chảy một mình trong 10 phút được 
[image: image376.wmf]1

6x

bể, vòi 2 chảy trong 12 phút được 
[image: image377.wmf]1

5y

bể. Khi đó cả hai vòi chảy được 
[image: image378.wmf]2

15

 bể ta có phương trình:
[image: image379.wmf]112

6x5y15

+=

 (2).

Từ (1) và (2) ta có hệ pt:


[image: image380.wmf]113

xy4

112

6x5y15

ì

+=

ï

ï

í

ï

+=

ï

î

.

Giải hpt ta được (x = 2, y = 4) thoả mãn đk.

Trả lời: Vòi 1 chảy một mình hết 2 giờ đầy bể, vòi 2 chảy riêng hết 4 giờ đầy 
bể. 

Bài 39- Sgk /25.

Gọi số tiền phải trả cho mỗi loại hàng (không kể thuế VAT) lần lượt là x và y triệu đồng. đk x > 0, y > 0.

Vậy loại hàng thứ nhất với mức thuế 10% phải trả là 
[image: image381.wmf]110

x

100

 triệu đồng.

Loại hàng thứ hai với mức thuế 8% phải trả là 
[image: image382.wmf]108

y

100

triệu đồng.

Vì tổng tiền phải trả là 2,17 triệu ta có pt 
[image: image383.wmf]110108
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[image: image384.wmf]Û

 110x + 108y = 217 (1).

Cả hai loại hàng với mức thuế 9% phải trả 
[image: image385.wmf]109

(xy)

100

+

triệu đồng.

Vì khi đó phải trả 2,18 triệu đồng ta có pt 
[image: image386.wmf]109
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 109x + 109y = 218


[image: image388.wmf]Û

 x + y = 2 (2).

Từ (1) và (2) ta có hpt:


[image: image389.wmf]110x + 108y = 217 

x+ y =2

ì

í

î


Giải hpt ta được x = 1, 5 ; y = 0,5 thoả mãn đề bài.

Vậy giá tiền mỗi loại hàng chưa kể thuế VAT là 1,5 triệu và 0,5 triệu đồng.


D. Củng cố .
? Nêu các dạng bài giải bài toán bằng  cách lập phương trình đã chữa trong bài?

Cách giải các dạng đó ntn?
G: Chốt  lại các dạng bài tập trong tiết học.

E.Hướng dẫn về nhà. 

-Làm đáp án câu hỏi ôn tập chương.

-Xem lại các VD và BT.

-Làm các bài 40, 41, 42 sgk.

V. Rút kinh nghiệm.
-……………………………………………………………………………………..

-…………………………………………………………………………………….

-……………………………………………………………………………………...

NS:
NG:                                                                                                                  Tiết 45.
ÔN TẬP CHƯƠNG III

I. Mục tiêu.
- Kiến thức : Nhắc lại khái niệm nghiệm và tập nghiệm của phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn và minh hoạ hình học của chúng.Các phương pháp giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn: phương pháp thế và phương pháp cộng đại số

- Kĩ năng: Rèn kĩ năng giải phương trình và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

- Tư duy thái độ: Phát triển tư duy khái quát hoá cho HS. Giáo dục hs tích cực học tập.
II. Chuẩn bị.
- G:Thước thẳng, bảng phụ.

- H: Thước thẳng, các câu hỏi ôn tập tr 25 và ôn tập kiến thức cần nhớ tr 26.

III. Phương pháp.

- Nêu vấn đề.                                           - DH phát hiện và giải quyết có vấn đề. 
- Luyện tập, thực hành.                         – Vấn đáp, gợi mở.
IV. Tiến trình bài dạy. 

1. Ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ. Lồng bài dạy.
3. Bài mới:

	Hoạt động của GV và HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1: ôn tập lí thuyết
? Thế nào là phương trình bậc nhất hai ẩn? 

? Cho ví dụ?

? Phương trình bậc nhất hai ẩn có bao nhiêu nghiệm?

G: Cho hệ pt:

         
[image: image390.png](d)
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? Một hpt có thể có bao nhiêu nghiệm?

?Trả lời câu hỏi 1/25?

?Trả lời câu hỏi 2/25?

G:Gợi ý hs đưa về dạng hàm số bậc nhất rồi căn cứ vào vị trí tương đối của (d) và (d’) để giải thích. 
? Phương pháp chung để giải HPT?

G: Tìm cách biế đổi để hệ xuất hiện PTBN 1 ẩn.

? Các cách giải hệ phương trình? Nêu cụ thể từng phương pháp?

?Mỗi hệ phương trình sau nên giải bằng phương pháp nào?
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	I. lí thuyết:

1. PT bậc nhất hai ẩn có dạng ax + by = c trong đó a, b là các số cho trước, a 
[image: image394.wmf]¹

0 hoặc b 
[image: image395.wmf]¹

 0.

Ví dụ : 2x + 3y = 4

2. PT bậc nhất hai ẩn luôn có vô số nghiệm

Trong mptđ tập nghiệm của nó được biểu diễn bởi đt ax + by = c.

3. Một HPT bậc nhất hai ẩn 
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+) 1 nghiệm duy nhất nếu (d) cắt (d’).

+) Vô nghiệm nếu (d) // (d’).

+) Vô số nghiệm nếu (d) 
[image: image397.wmf]º

(d’).

 4.Hệ pt 
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 (a, b, a’, b’ khác 0)

+Có vô số nghiệm nếu 
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+Vô nghiệm nếu 
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Có một nghiệm duy nhất nếu:
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3. Giải hệ phương trình:

   -Phương pháp thế.

   -Phương pháp cộng đại số.

-Nêu cách giải: Phương pháp cộng: hpt 1), 3); phương pháp thế: hpt 2).



	Hoạt động 2: Bài tập.

? Nêu y/c của BT?Cách làm?
H: 3 hs lên bảng làm bài, Lớp chia 3 nhóm cùng làm.

?Nhận xét?

G: Chốt kq, cách trình bày.

? Đọc y/c BT? Tóm tắt?

G:Hướng dẫn HS kẻ bảng phân tích

Thời gian HTCV

NS 1 ngày

Đội 1

x(ngày)


[image: image402.wmf]1

(CV)

x


Đội 2

y(ngày)
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y


Hai đội

12(ngày)


[image: image404.wmf]1
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H: Trình bày lời giải vào vở, 1hs lên bảng.
? Nhận xét?

Gv nhận xét và bổ sung nếu cần.


	Bài 1. ( bài 42 –Sgk/ 27). Giải hpt:

a) khi m = -
[image: image405.wmf]2

.Ta có 

hpt 
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[image: image412.png]= 0x+0y=42 (1)
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Vì pt (1) vô nghiệm nên hpt vô nghiệm.

b) khi m = 
[image: image413.wmf]2

.Ta có 

hpt :      2x – y =  
[image: image414.wmf]2
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    4x – 2y = 2
[image: image416.wmf]2

                

           4x – 2y = 2
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             4x – 2y = 2
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      0x + 0y = 0

           4x – 2y = 2
[image: image420.wmf]2


Vậy hpt vô số nghiệm.

c) khi m = 1.Ta có hpt :      2x – y =  1

                                            4x – y = 2
[image: image421.wmf]2
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      -2x = 1- 2
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      x = 
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              2x – y =  1                    y = 2
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 Bài 2 (Bài 45 – Sgk/27)

Tóm tắt : 

Hai đội : 12 ngày  xong CV

Hai đội +Đội 2 : 8 ngày  xong CV

NS gấp đôi , 3,5 ngày

Lời giải :

Gọi thời gian đội 1 làm 1 mình hoàn thành công việc là x (ngày)

Gọi thời gian đội 2 làm 1 mình hoàn thành công việc (với NS ban đầu) là y (ngày)

ĐK : x,y>12

Mỗi ngày đội 1 làm được 
[image: image427.wmf]1
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x

; đội 2 làm được 
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Hai đội làm chung trong 12 ngày HTCV vậy ta có phương trình :
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Hai đội làm trong 8 ngày được 
[image: image430.wmf]82
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Đội 2 làm với NS gấp đôi trong 3,5 ngày thì HTCV còn lại , ta có phương trình :
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Vậy ta có hệ phương trình :
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28;21 thoả mãn ĐK. Vậy đội 1 làm 1 mình HTCV trong 28 ngày ; đội 2 làm 1 mình hoàn thành công việc trong 21 ngày.




D. Củng cố .
? Nhắc lại các kiến thức cơ bản của chương?

? Các dạng BT đã chữa? Cách giải?
 G: Chốt lại nội dung bài học.
E. Hướng dẫn về nhà:
-Học thuộc lí thuyết.

-Xem lại các VD và BT.

-Làm các bài 51, 52, 53 tr 11 sbt. 

-Tiết sau kiểm tra 1 tiết.

V. Rút kinh nghiệm.
-……………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………….

-……………………………………………………………………………………..
NS:

NG:                                                                                                                                    Tiết 46.
KIỂM TRA CHƯƠNG III.

I. Mục tiêu.
- Kiến thức: Nhớ lại các kiến thức của chương: Nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn, hệ  hai phương trình bậc nhất hai ẩn, các phương pháp giải hệ pt và các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

- Kĩ năng: Vận dụng thành thạo các kiến thức vào làm các bài tập: xác định một cặp số là nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn, hệ  hai phương trình bậc nhất hai ẩn,  giải hệ pt và  giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

- Tư duy thái độ: Rèn tính nghiêm túc, tự giác của HS.

II. Chuẩn bị .
- G: Đề kiểm tra.

- H: Ôn tập các kiến thức của chương.

III. Phương pháp. Kiểm tra, đánh giá.

IV. Tiến trình bài dạy.
A. Tổ chức lớp.  Kiểm tra sĩ số
B. Kiển tra.

1.Ma trận đề.
	Chủ đề
	   Nhận
	biết
	  Thông
	hiểu
	     Vận
	dụng
	Tổng

	
	TNKQ
	Tự luận
	TNKQ
	Tự luận
	TNKQ
	Tự luận
	

	Phương trình bậc nhất hai ẩn
	1

          1 
	
	
	
	
	          
	1

      1

	Hệ  hai phương trình bậc nhất hai ẩn
	
	
	1

          1            
	            
	           
	2

          4
	3

      5

	Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
	
	
	
	
	        
	1

          4        
	1

      4

	Tổng


	1

                
	          1
	1
	          1
	3
	          8
	5

    10


2. Đề bài 

A.Trắc nghiệm (2điểm). Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất.

1, Cho hệ phương trình:

        2x - y = 5

        x + y = 4

    Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình:

    A. (1 ; 3)                        B. (-1 ; 3)                      C. (3 ; 1)                   D. (-3 ; -1)

2, Cho phương trình: 2x + 3y = 1 (1).Phương trình nào dưới đây có thể kết hợp cùng

     phương trình (1) để được một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn vô nghiệm.

 A.   2x - 3y = -1               B.  2x + 3y = 1             C. 2x - 3y = 1           D.  2x + 3y = -1 

B- Tự luận(8 điểm).

    Bài 1(4 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

(I)     x -  2y = 2                                                      (II)    2x -  5y = 7              

        3x + 2y = 14                                                             5x + 2y = 3

     Bài 2(4 điểm): Hai rổ cà chứa tất cả 900 quả . Nếu lấy 130 quả  ở rổ thứ nhất chuyển sang rổ thứ hai thì số cà ở hai rổ bằng nhau. Tính số cà ở mỗi rổ lúc ban đầu.

4. Đáp án và biểu điểm:

A. Trắc nghiệm (2đ). Mỗi đáp án đúng được 1đ

	Câu
	1
	2

	Đáp án đúng
	C
	D


B. Tự luận (8đ)
 Bài 1(4đ): Mỗi  bước biến đổi đúng được 0,5 đ

(I)   x -  2y = 2   
[image: image433.wmf]Û

  4x = 16    
[image: image434.wmf]Û

  x = 4              
[image: image435.wmf]Û

 x = 4           
[image: image436.wmf]Û

  x = 4   

 3x + 2y = 14      3x + 2y = 14   3.4 + 2y = 14      2y = 14 - 12       y = 1
(II)    2x -  5y = 7 
[image: image437.wmf]Û

 4x -  10y = 14   
[image: image438.wmf]Û

 29x = 29   
[image: image439.wmf]Û

  x = 1      
[image: image440.wmf]Û

   x=1
        5x + 2y = 3        25x + 10y = 15      5x + 2y = 3     5 + 2y = 3      y=-1
Bài 2(4đ).
- Gọi số cà ở rổ thứ nhất và rổ thứ hai lúc ban đầu lần lượt là x(quả), y(quả).

ĐK: 900 > x > y >0.                                                                                (1đ)
Hai rổ cà chứa tất cả 900 quả nên ta có phương trình: x + y =900               (0,5đ)
Nếu lấy 130 quả  ở rổ thứ nhất chuyển sang rổ thứ hai thì số cà ở rổ thứ nhất là:

 x – 130 (quả), ở rổ thứ hai là: y + 130 (quả), thì số cà ở hai rổ bằng nhau nên ta có phương trình: x – 130 = y + 130  
[image: image441.wmf]Û

 x – y = 260.                                      (1đ)
Ta có hệ phương trình:

          x + y =900    
[image: image442.wmf]Û

   2x = 1160     
[image: image443.wmf]Û

  x = 580    (TMĐK).                  (1đ)
     x – y = 260           x + y =900          y = 320
Vậy số cà lúc ban đầu ở rổ thứ nhất là 580(quả)và rổ thứ hai và 320(quả). (1đ)                       C. Hướng dẫn về nhà.
- Ôn lại k/n hàm số, hàm số đồng biến, nghịch biến. 
- Xem trước bài sau.
                                                                                                             
V. Rút kinh nghiệm:   
-……………………………………………………………………………………..

-……………………………………………………………………………………. 
-…………………………………………………………………………………….

Thống kê kết quả kiểm tra: 

	Lớp
	Sĩ số
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém
	> 5

	9A
	34
	
	
	
	
	
	

	9B
	32
	
	
	
	
	
	

	9H
	33
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